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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết  

số 01/NQ-CP; Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2023 

 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tại Công văn số 1702/SKHĐT-ĐKKD 

ngày 02/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) báo cáo kết quả hoạt động KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; tình hình phát triển KT-XH trong 

tháng 11 năm 2023 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2023 như sau (số liệu tính từ ngày 

17/10/2023 đến thời điểm báo cáo): 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN THÁNG 11 NĂM 2023 

1. Kết quả đạt được  

Trong tháng 11/2023, Sở KH&CN tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ công tác được giao theo Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2023 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 và 

Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh được ban hành tại Quyết định số 

26/QĐ-UBND ngày 10/01/2023. Một số kết quả nổi bật như sau: 

1.1. Công tác tham mưu 

- Trình UBND tỉnh hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành quy định 

định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC công bố mới; bãi bỏ 

và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng1. 

- Trình UBND tỉnh tổ chức 01 đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại 

Trường Đại học Kasetsart Thái Lan.  

1.2. Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN 

- Tiếp tục quản lý, theo dõi 45 nhiệm vụ KH&CN thực hiện trên địa bàn 

tỉnh (bao gồm: 05 nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, 31 nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh, 07 nhiệm vụ cấp cơ sở, 02 nhiệm vụ phối hợp bộ, ngành, 

địa phương). Trong đó: tham gia nghiệm thu mô hình trồng, chăm sóc dong riềng 

theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An thuộc đề tài “Phát 

triển sản phẩm miến dong theo chuỗi giá trị tại huyện Nguyên Bình, Hòa An tỉnh 

                                                           

1 QĐ số 1370/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 
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Cao Bằng”; đôn đốc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đối với 01 dự án sắp 

hết thời gian thực hiện Hợp đồng2; tham mưu trình UBND tỉnh gia hạn thời gian 

thực hiện 01 đề tài3; tham dự hội thảo khoa học của 01 đề tài4. 

- Đối với các nhiệm vụ bắt đầu thực hiện năm 2024: thành lập Tổ mở hồ sơ 

và tổ chức mở hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2024; tổ chức các hội đồng tư vấn 

tuyển chọn, giao trực tiếp đối với 05 nhiệm vụ; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề tài 

“Nghiên cứu chế biến một số khẩu phần ăn giảm sinh đường chứa tinh bột dong 

riềng (Canna edulis Ker. -Gawl” trong hỗ trợ điều trị bệnh béo phì và đái tháo 

đường”; khảo sát, đánh giá nhu cầu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm Đường Phên 

phục vụ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Hoàn thiện mô hình sản xuất, 

nâng cao giá trị chế biến cho sản phẩm Đường Phên, Củ Cải Khô, Khoai Lang 

của huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng”. 

1.3. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức 

xạ và hạt nhân 

- Tham gia ý kiến thẩm định đối với hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở Hạng mục: Trang thiết bị hệ thống xử lý chất thải lỏng và lò đốt rác 

thải y tế, thuộc dự án Xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế 

huyện Thạch An. 

- Tham gia đoàn kiểm tra thực địa khu vực và họp thẩm định đề án đóng 

cửa mỏ khai thác tận thu khoáng sản tại bãi thải mỏ sắt Lũng Luông, xã Vũ Nông, 

huyện Nguyên Bình và đề án đóng cửa mỏ đá vôi Bó Cáy, xã Quang Long, huyện 

Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. 

- Ban hành văn bản về thực trạng và nhu cầu hỗ trợ bảo hộ, quản lý và khai 

thác quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước cho các sản phẩm OCOP trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Tổ chức 05 Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2024 (lĩnh vực sở 

hữu trí tuệ); 

- Tham dự Hội thảo trực tuyến “Sử dụng Hệ thống Madrid để đăng ký quốc 

tế nhãn hiệu” do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức. 

1.4. Công tác thanh tra KH&CN 

- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý 

IV và báo cáo năm 2023. 

- Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND 

tỉnh Cao Bằng, khóa XVII. 

- Tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Cao Bằng. 

                                                           
2 Ứng  dụng khoa  học công  nghệ xây  dựng  mô  hình trồng sản xuất cây thuốc Thất diệp nhất chi hoa (Paris 

polyphylla Sm) theo chuỗi giá trị tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 
3 Nghiên cứu khảo nghiệm một số xuất sứ Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis A.Chev.) có năng suất, chất lượng tại 

tỉnh Cao Bằng. 
4 “Nghiên cứu, bảo tồn, phục tráng và phát triển giống lúa nếp cẩm bản địa tại huyện  Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng” 
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- Tự kiểm tra, xử lý và lập danh mục đối với văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

1.5. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

- Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT vào áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả 

kiểm tra nhà nước về đo lường năm 2023. 

- Giải trình ý kiến của Sở Tư pháp về dự thảo Quy định của UBND tỉnh về 

định mức kinh tế kỹ thuật về quả cân F1 gửi UBND tỉnh Cao Bằng. 

- Tham gia giám sát việc sửa chữa cột đo xăng dầu tại 01 cơ sở của huyện 

Quảng Hòa. 

- Xây dựng Báo cáo Tổng kết 03 năm thực hiện kế hoạch số 399/KH-BCĐ 

389 ngày 10/10/2020 của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. 

- Ban hành văn bản gửi Sở Y tế tỉnh về cảnh báo chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa. 

1.6. Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN và nghiên cứu, ứng dụng 

- Duy trì cập nhật thông tin trên trang web https://khcncaobang.gov.vn; 

cổng thành phần https://sokhcn.caobang.gov.vn, 21 tin, bài; Hoàn thành nội dung 

và phát sóng chương trình KHCN&ĐS và Chương trình KHCN&ĐS bằng tiếng 

dân tộc số 10; Xuất bản Bản tin KH&CN số 4; Xây dựng nội dung tài liệu phổ 

biến kiến thức; xây dựng Lịch KHCN năm 2024. 

- Hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm chuyển giao KH&CN, dịch 

vụ: Sản xuất 3.700 hộp nấm Đông trùng hạ thảo; Thu hoạch giống lúa nếp phục 

tráng tại 02 xã Đàm Thủy và Quang Hán huyện Trùng Khánh; cung cấp và tiêu 

thụ 124 túi giống nấm sò, 95 túi giống nấm hương; Tiếp tục chăm sóc mô hình 

vườn gen, mô hình nuôi giun quế... Sản xuất đóng hộp được 333 hộp trà bí thơm; 

Sản xuất trà mướp đắng 63 hộp; Nghiên cứu sản xuất Đông trùng hạ thảo ngâm 

mật ong 116 lọ, sàng lọc rượu Hà thủ ô đỏ. 

- Hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển tổng thể khu nông nghiệp công nghệ 

cao Lê Chung giai đoạn 2023 - 2025, định hướng tới 2030. 

 - Kiểm định được 487 các loại phương tiện đo, đạt 104% so với kế hoạch 

đề ra (487/470 PTĐ). Đo điện trở nối đất hệ thống chống sét  tại 06 điểm đo.  

1.7. Công tác khác 

- Cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung cải các 

hành chính năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch cải cách hành 

chính của Sở; Kịp thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 

TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN. 

- Công tác xây dựng, tổ chức bộ máy được quan tâm triển khai thực hiện, rà 

soát và tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN từ 
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hạng IV lên hạng III năm 2023; tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực 

thuộc Sở KH&CN;... 

- Công tác hợp tác về KH&CN: Sở KH&CN tham mưu tổ chức 01 đoàn 

học tập kinh nghiệm tại Thái Lan. Thường xuyên duy trì các nội dung phối hợp 

với 4 cơ quan ở Trung ương (Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ; Cục Phát triển thị 

trường Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Nghiên cứu 

Lâm sinh, Bộ Nông nghiệp và PTNT; Viện ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và 

Công nghệ) và 5 cơ quan ở địa phương (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân 

tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên).  

- Công tác thi đua khen thưởng đã triển khai thực hiện đảm bảo kết hoạch 

đề ra; phát động các phong trào thi đua bảo đảm theo yêu cầu; đăng ký 01 phần 

việc cấp tỉnh triển khai thực hiện trong phong trào thi đua.  

2. Đánh giá chung: 

Nhìn chung, công tác KH&CN trong tháng 11/2023 đã được Sở KH&CN 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung công việc cơ bản đảm bảo tiến 

độ và chất lượng.  

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN tiếp tục được duy trì 

thực hiện theo quy định. Trong đó, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ 

chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; đẩy nhanh tiến độ tổ chức các hội đồng 

tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 

2024; tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh thẩm định các 

dự án đầu tư công nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên 

Cổng/trang thông tin điện tử, Bản tin KH&CN và Đài PT-TH; duy trì hoạt động 

nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm chuyển giao KH&CN và kiểm định phương 

tiện đo theo yêu cầu. 

Tuy nhiên, nội dung tham mưu trình UBND tỉnh trong Chương trình công 

tác tháng 11, hoàn thành 1/5 nhiệm vụ (đạt 20%), các nhiệm vụ còn lại đang tiếp 

tục thực hiện. 

II.  NHIỆM VỤ KH&CN TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2023 

1. Tiếp tục tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản trình UBND tỉnh theo 

kế hoạch đề ra. Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật 

được giao. 

2. Quản lý, theo dõi các nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai thực hiện 

trên địa bàn tỉnh: tổ chức kiểm tra, xác nhận khối lượng thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN; tổ chức đánh giá, nghiệm thu đối với các nhiệm vụ hết thời gian thực 

hiện hợp đồng; tổ chức các hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá 

nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở, nhiệm vụ hỗ trợ 

Doanh nghiệp theo Nghị quyết 93/2021/NQ-HĐND; tiếp tục tổ chức biên soạn 

xuất bản cuốn Lịch sử ngành khoa học và công nghệ (giai đoạn 1959-2024). 

3. Đối với công tác quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ: Tham mưu triển 

khai thực hiện các nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng 
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tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, năm 2023-2024; tiếp tục tham mưu triển khai 

nhiệm vụ xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng; 

Xây dựng "Đề án Thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Cao Bằng"; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2023 về công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức tổ thẩm 

định kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực SHTT bắt đầu thực hiện từ 

năm 2023. 

4. Đối với công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Tham mưu Kế hoạch 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo QĐ số 1752/QĐ- UBND về TXNG; phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ triển khai thực hiện QĐ số 1752/QĐ-

UBND của UBND tỉnh; Tổ chức lớp tập huấn về nhiệm vụ Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc cho Hội Phụ nữ tỉnh; Xây dựng 

kế hoạch kiểm tra đo lường chất lượng đối với các doanh nghiệp năm 2024; Báo 

cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh 

giá sự phù hợp. 

5. Đối với công tác thanh tra: xây dựng kế hoạch thanh tra KHCN năm 

2024; Rà soát trùng lắp đối tượng thanh tra, kiểm tra nhà nước năm 2024; Theo 

dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các kết luận thanh tra; Tổng hợp sáng kiến của 

người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố... trình Chủ tịch 

UBND tỉnh công nhận. 

6. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN, thông tin, 

tuyên truyền về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết quả hoạt động khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo đến các cơ quan, đơn vị. Duy trì sản xuất sản phẩm trà 

Giảo cổ lam; Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các lĩnh vực đo lường, an 

toàn bức xạ, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS - XD 1194. 

7. Công tác khác: Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thi đua 

khen thưởng, hành chính - quản trị. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP, tình hình phát triển KT-

XH tháng 11 năm 2023 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2023 của Sở Khoa học và 

Công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;                                                                     

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, TP; 

- Trang/Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nông Thành Thân 
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